
Trong 

chỉ giới 

(m²)

Ngoài 

chỉ giới

 (m²)

 Ổn định 

50 năm 

(m²) 

Đất NN sử dụng 

ổn định trước 

01/7/2004

(m²)

 Công ích 

/Khoán thầu 

(m²) 

1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9 10=6-7 11                  12   13.0                    14   

            52,911.2           5,989.6              5,829.0              160.6             46,921.6                 -               1,075.7                    1,751.1               2,829.1   

1 Giáp Thị Hạt Ghép 69 541 45.6 4.3 4.3 0.0 41.3 LUC 0.0 4.3 0.0

2 Tống Văn Vi Ghép 69 542 234.2 0.7 0.7 0.0 233.5 LUC 0 0.0 0.7

3
Hà Đăng Hiền, vợ là Tống 

Thị Thảo
Ghép 69 535 195.7 19.2 19.2 0.0 176.5 LUC 19.2 0.0 0.0

4 Hà Đăng Khuê Ghép 69 556 230.8 35.5 35.5 0.0 195.3 LUC 35.5 0.0 0.0

5
Hà Đăng Kim, mẹ là Thân 

Thị Cành
Ghép 69 534 234.1 28.7 28.7 0.0 205.4 LUC 28.7 0.0 0.0

6
Hà Đăng Trường (Hà Văn 

Trường)
Ghép 69 536 252.0 13.9 13.9 0.0 238.1 LUC 13.9 0.0 0.0

7 Hà Đăng Chế Ghép 69 554 304.4 63.8 63.8 0.0 240.6 LUC 63.8 0.0 0.0

8 Tống Văn Hiển Ghép 69 576 94.6 5.6 5.6 0.0 89.0 LUC 0.0 0.0 5.6

9 Tống Văn Thắng Ghép 69 555 220.9 41.4 41.4 0.0 179.5 LUC 41.4 0.0 0.0

10
Tống Văn Thường đã chết, 

vợ là Giáp Thị Thu
Ghép 69 538 257.9 12.5 12.5 0.0 245.4 LUC 12.5 0.0 0.0

11
Trần Văn Hả (Nguyễn Văn 

Quân)
Ghép 69 540 293.2 19.1 19.1 0.0 274.1 LUC 19.1 0.0 0.0

12 Tống Văn Triệu Ghép 69 568 259.6 139.4 139.4 0.0 120.2 LUC 139.4 0.0 0.0

Tống Văn Miên, con trai là 

Tống Văn Đồng
Ghép 70 322 264.1 60.2 60.2 0.0 203.9 LUC 0.0 60.2 0.0

Tống Văn Miên, con trai là 

Tống Văn Đồng
Ghép 70 311 199.7 106.8 106.8 0.0 92.9 LUC 0.0 106.8 0.0

Tống Văn Miên, con trai là 

Tống Văn Đồng
Ghép 70 312 227.2 227.2 227.2 0.0 0 LUC 0.0 227.2 0.0

Nguyễn Thị Lá Giạ 73 482 92.1 92.1 44.7 47.4 0 BHK 0.0 92.1 0.0

Nguyễn Thị Lá Giạ 73 484 123.7 123.7 95.8 27.9 0 BHK 0.0 123.7 0.0

Vũ Duy Ngát Mầu 73 461 123.5 123.5 123.0 0.5 0.0 LUC 123.5 0.0 0.0

Vũ Duy Ngát Mầu 73 486 457.4 5.8 5.8 0.0 451.6 LUC 5.8 0.0 0.0

Nguyễn Tiến Trung Mầu 73 462 161.3 41.8 41.8 0.0 119.5 LUC 41.8 0.0 0.0

Nguyễn Tiến Trung Mầu 73 463 136.4 136.4 89.8 46.6 0 LUC 136.4 0.0 0.0

16
UBND xã 

Mầu 73 441 560.5 333.7 333.7 0.0 226.8 BCS 0.0 0.0 0

17 Nguyễn Ngọc Minh Mầu 73 465 70.8 70.8 61.8 9.0 0.0 LUC 0.0 0.0 70.8

18 Lê Văn Xô (Lê Văn Sô) Mầu 73 440 214.6 59.6 59.6 0.0 155.0 BHK 59.6 0.0 0.0

14

15

Trong đó Hình thức giao
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DANH SÁCH CHỦ SỬ DỤNG VÀ CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI (Đợt 2)

Để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400 - Km44+900, tỉnh Bắc Giang

Địa điểm thực hiện dự án:Tại các thôn Ghép, Mầu và Giạ, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Tổng

13

(Ban hành kèm theo Quyết định số                                /QĐ-UBND ngày                   /12/2022 của UBND huyện Lạng Giang)

Tổng diện tích sử 

dụng

 (m²)

DT thu hồi 

(m²)

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Ký hiệu

 loại đất
STT

Hộ gia đình, cá nhân

 sử dụng đất 

Địa chỉ 

(Thôn)
Tờ BĐ Số thửa



Trong 

chỉ giới 

(m²)

Ngoài 

chỉ giới

 (m²)

 Ổn định 

50 năm 

(m²) 

Đất NN sử dụng 

ổn định trước 

01/7/2004

(m²)

 Công ích 

/Khoán thầu 

(m²) 

Trong đó Hình thức giao

Tổng diện tích sử 

dụng

 (m²)

DT thu hồi 

(m²)

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Ký hiệu

 loại đất
STT

Hộ gia đình, cá nhân

 sử dụng đất 

Địa chỉ 

(Thôn)
Tờ BĐ Số thửa

Nguyễn Ngọc Quân, Vũ Thị 

Thành là mẹ
Mầu 73 466 1094.9 195.2 195.2 0.0 899.7 LUC 51.2 0.0 144.0

Nguyễn Ngọc Quân, Vũ Thị 

Thành là mẹ, GCN Nguyễn 

Ngọc Cúc

Mầu 73 439 73.9 73.9 44.7 29.2 0 BHK 73.9 0.0 0.0

20 Lê Thanh Tùng Ghép 75 161 398.4 61.0 61.0 0.0 337.4 TSN 0.0 61.0 0.0

21 Tống Văn Nhã Ghép 76 22               2,509.5   204.4 204.4 0.0             2,305.1   TSN 0.0 0.0 204.4

22 Nguyễn Thị Liêm Ghép 30 73 703.8 210.0 210.0 0.0 493.8 TSN 210.0 0.0 0.0

22 Nguyễn Thị Liêm Ghép 76 21 3035.3 62.9 62.9 2972.4 TSN 0.0 62.9 0.0

23 Tống Văn Dùng Ghép 69 517 450.0 1.9 1.9 0.0 448.1 TSN 0.0 1.9 0.0

24 Nguyễn Thị Toàn Ghép 70 292             17,634.3   235.8 235.8 0.0 17398.5 TSN 0.0 0.0 235.8

25
Tống Văn Hưng, vợ là Lê 

Thị Thúy
Ghép 70 314 2205.4 713.5 713.5 0.0 1491.9 TSN 0.0 0.0 713.5

26
Hà Đăng Bính,

 Hà Thị Kha
Ghép 70 316               2,468.5   877.9 877.9 0.0 1590.6 TSN 0.0 877.9 0.0

27 Tống Thị Thoan Ghép 70 324 4598.2 877.0 877.0 0.0 3721.2 TSN 0.0 0.0 877.0

28 Lê Văn Mão Ghép 70 325 3664.2 456.8 456.8 3207.4 TSN 0.0 0.0 456.8

29 Tống Văn Lượng Ghép 76 2 1567.7 113.6 113.6 1454.1 TSN 0.0 113.6 0.0

30 Nguyễn Văn Hùng Ghép 69 483 2643.1 19.5 19.5             2,623.6   TSN 0.0 19.5 0.0

31 Nguyễn Văn Quyền Ghép 70 302 4609.7 120.5 120.5             4,489.2   TSN 0.0 0.0 120.5
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